
	[image: image1.jpg]
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Thời gian: 90 phút


Phần I: (4 điểm) Cho đoạn trích sau:

“Dân phu kể hàng trăm nghìn con người, từ chiều đến giờ, hết sức giữ gìn, kẻ thì thuổng, người thì cuốc, kẻ đội đất, kẻ vác tre, nào đắp, nào cừ, bì bõm dưới bùn lầy ngập quá khuỷu chân, người nào người nấy lướt thướt như chuột lột. Tình cảnh trông thật là thảm
1. Đoạn văn trên trích trong văn bản nào? Tác giả là ai? Nêu nội dung chính của đoạn trích trên. 

2. Giải thích ý nghĩa nhan đề của văn bản chứa đoạn trích trên. 
3. Dân gian ta có rất nhiều câu tục ngữ đề cao đạo lí sống trái với lối sống "sống chết mặc bay" của viên quan phụ mẫu. Em hãy tìm ít nhất hai câu tục ngữ có nội dung như thế.

Phần II: (6 điểm) Cho văn bản sau: 

“Tại sao anh yêu xứ sở của anh? Câu hỏi ấy chẳng làm nảy nở trong óc con biết bao nhiêu là câu trả lời hay sao? Tôi yêu xứ sở của tôi vì mẹ tôi sinh trưởng ở đấy; vì nguồn máu trong mạch của tôi đều là của người; vì trong khu đất thánh kia đã chôn vùi tất cả những người quá cố mà mẹ tôi thương, mà cha tôi tôn trọng; vì cái đất mà tôi sinh, thứ tiếng mà tôi nói, quyển sách tôi học, các em tôi, chúng bạn tôi và một dân tộc lớn sống chung với tôi, cảnh đẹp của tạo hóa bao bọc chung quuanh tôi, tóm lại tất cả những sự vật mà tôi trông thấy, tất cả những cái gì mà tôi yêu, tất cả những cái gì mà tôi quý, nhất nhất đều thuộc về xứ sở của tôi cả”.

(Ét-môn-đô Đơ A-mi-xi, Những tấm lòng cao cả)

1. Xác định phương thức biểu đạt chính của đoạn văn trên. 

2. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn trích trên. 

3. Từ văn bản trên và những hiểu biết của bản thân, em hãy viết bài văn trình bày suy nghĩ của mình về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam trong đó có sử dụng ít nhất 1 câu chủ động và 1 câu bị động (gạch chân và chú thích).
-----------------------HẾT--------------------
MA TRẬN ĐỀ 

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	Tổng

	Truyện ngắn hiện đại Việt Nam (Sống chết mặc bay)
	- Xác định tên văn bản, tên tác giả.
	- Nêu được nội dung chính của đoạn trích. 

- Giải thích được ý nghĩa nhan đề văn bản. 

- Liên hệ được các câu tục ngữ có nội dung trái ngược. 
	
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	Số câu: 0.5
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 2.5
Số điểm: 3.5
Tỉ lệ: 35%
	
	
	Số câu: 3
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%

	Đoạn trích trong “Những tấm lòng cao cả”
	- Xác định được phương thức biểu đạt của đoạn văn.
	 
	
	Viết đoạn văn nghị luận về truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam. 
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ: 
	Số câu: 1
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	Số câu: 0.5
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 2.5
Số điểm: 4.5
Tỉ lệ: 45 %

	Chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động
	
	
	
	Viết bài văn nghị luận trong đó có sử dụng câu chủ động, câu bị động. 
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	
	
	
	Số câu: 0.5
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 0.5
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%

	Biện pháp tu từ: Liệt kê
	- Chỉ ra được biện pháp tu từ được sử dụng trong đoạn văn.
	- Nêu được tác dụng của biện pháp tu từ đó. 
	
	
	

	Số câu:

Số điểm: 

Tỉ lệ:
	Số câu: 0.5
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 0.5
Số điểm: 0.5
Tỉ lệ: 5%
	
	
	Số câu: 1
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%

	
	Số câu: 2
Số điểm: 1.5
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 3
Số điểm: 4
Tỉ lệ: 40%
	Số câu: 0
Số điểm: 0
Tỉ lệ: 0%
	Số câu: 1
Số điểm: 4.5
Tỉ lệ: 45%
	Số câu: 6
Số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%


ĐÁP ÁN, BIỂU ĐIỂM

	Phần
	Câu
	Sơ lược lời giải
	Điểm

	I
	1
	- Tên văn bản: “Sống chết mặc bay”.

- Tên tác giả: Phạm Duy Tốn.

- Nội dung chính: Đoạn văn trên tái hiện cảnh người dân đang hộ đê. 
	0.25

0.25

0.5

	
	2
	* Ý nghĩa nhan đề: 

- Là 1 vế của câu thành ngữ “Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi” chỉ những người có lối vô trách nhiệm, thơ ơ, tham lam.

- Nhan đề rất phù hợp với tác phẩm vì thể hiện đúng bản chất “lòng lang dạ thú” của tên quan phụ mẫu được kể trong văn bản. 

Từ đó, tác giả thể hiện thái độ phê phán tầng lớp quan lại thờ ơ, vô trách nhiệm trong xã hội cũ. 
	0.5

0.5

	
	3
	* Mỗi câu tục ngữ đúng được 0.25:

- Thương người như thể thương thân. 

- Lá lành đùm lá rách.

- Một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ.

…
	1

	II
	1
	- PTBĐ: Nghị luận
	0.5

	
	2
	- Biện pháp tu từ: Liệt kê

- Tác dụng: Khắc họa tình thế nguy cấp, thê thảm, lầm than của nhân dân khi hộ đê. 
	0.5

0.5

	
	3
	* Yêu cầu về hình thức: 

- Đảm bảo bố cục bài văn.

- Không mắc lỗi về câu, từ, chính tả.

* Yêu cầu về tiếng Việt: 

- Có sử dụng 1 câu bị động và 1 câu chủ động.

- Có gạch chân và chú thích. 

* Yêu cầu về nội dung: Đảm bảo các ý cơ bản: 

- Giải thích khái niệm “lòng yêu nước”:

- Nêu biểu hiện: 

- Bàn luận: Sức mạnh của lòng yêu nước trong lịch sử dân tộc và trong thời điểm hiện nay.

- Phản biện: Nếu không có lòng yêu nước thì sao?

- Phê phán: Những người chưa có tinh thần yêu nước.

- Bài học: (HS tự liên hệ).
	0.5
0.5

0.5

3



